
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tỉnh Tên dự án Tác giả 1 Trường Tác giả 2 Trường Giải

1
TP. Hồ Chí 

Minh
Protecting the cultural heritage in Ho Chi Minh City Thanh Hà

THCS Chu Văn 

An
Nhất

2
TP. Hồ Chí 

Minh
Tiếng ồn quanh ta

Nguyễn Thị 

Ngọc Hằng
THCS Văn Lang Nhất

3
TP. Hồ Chí 

Minh
Cuộc sống quanh em qua văn thuyết minh

Nguyễn Thụy 

Thảo Đang

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhất

4
TP. Hồ Chí 

Minh
Bài "Một thứ quà của lúa non: Cốm" Lê Thị Thân

THCS Đặng 

Trần Côn

Trần Thị Cẩm 

Anh

THCS Đặng 

Trần Côn
Nhất

5
TP. Hồ Chí 

Minh
Vi sinh vật và ứng dụng trong cuộc sống

Nguyễn Thị 

Duyên

THPT Nguyễn 

Huệ
 Hồ Thị Điểm

THPT Nguyễn 

Huệ
Nhất

6
TP. Hồ Chí 

Minh
Dạy học môn Tiếng Anh 8,9 theo chủ đề tích hợp

An Thị Tuyết 

Trinh

THCS Ngô Sĩ 

Liên
Nhất

7
TP. Hồ Chí 

Minh
Cuộc hội ngộ của các vị thần

Nguyễn Văn 

Nguyên

THCS Hồng 

Bàng
Nhất

8
TP. Hồ Chí 

Minh
Văn học và cuộc sống

Nguyễn Minh 

Thư

THCS Chu Văn 

An
Nhì

9
TP. Hồ Chí 

Minh
Họa tiết dân tộc thời Hùng Vương trong trang trí

Hoàng Thị Trà 

My

THCS Đồng 

Khởi
Nhì

10
TP. Hồ Chí 

Minh
Biện pháp phát triển chiều cao ở tuổi học sinh  Trung Học cơ sở Lê Thị Lài

THCS Nguyễn 

Du

Nguyễn Thị 

Đoan Hạnh

THCS Nguyễn 

Du
Nhì

11
TP. Hồ Chí 

Minh
Tiếng hát tuổi thơ - Hành trình của những nốt nhạc.

Phạm Hoàng 

Đan Trinh
THCS Văn Lang Nhì

12
TP. Hồ Chí 

Minh
Cổ tích đời thường

Hoàng Long 

Trọng
THCS Văn Lang Nhì

13
TP. Hồ Chí 

Minh
Truyền thuyết thời đại Hùng Vương - Từ văn học đến văn hóa

Nguyễn Thị An 

Khang

THCS Hồng 

Bàng
Nhì

14
TP. Hồ Chí 

Minh
Văn tự sự và đời sống 

Nguyễn Thị 

Thúy Quyên

THCS -THPT 

Đức Trí
Nhì

15
TP. Hồ Chí 

Minh

Dự Án Tích Hợp Liên Môn Giáo Dục Địa Phương "Thành Phố Hồ Chí 

Minh Quê Em"

Phạm Gia Hoàng 

My

THCS Chu Văn 

An
Lê Thị Mỹ Hạnh

THCS Chu Văn 

An
Nhì

16
TP. Hồ Chí 

Minh
Sáng tác truyện tranh từ các tác phẩm văn học dân gian Ma Điệp

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Kiều Thị Phỉ

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhì

17
TP. Hồ Chí 

Minh

Giáo dục kỹ năng nhận biết một số bệnh thông thường và cách phòng 

ngừa cho học sinh cấp 2
Nguyễn Thị Vân

THCS Phan Tây 

Hồ
Nhì

18
TP. Hồ Chí 

Minh
Thông tin về Ngày Trái đất năm 2000

Trần Thị Tuyết 

Hạnh

THCS Hai Bà 

Trưng
Nhì
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19
TP. Hồ Chí 

Minh
Văn bản nhật dụng và bài học bảo vệ môi trường, sống vì cộng đồng

Phan Thị Mai 

Hoa

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhì

20
TP. Hồ Chí 

Minh
Dạy học tích hợp văn bản truyện hiện đại Việt Nam

Phạm Thị Kim 

Liên

THCS Hoàng 

Hoa Thám
Ngô Thị Nhâm

THCS Hoàng 

Hoa Thám
Nhì

21
TP. Hồ Chí 

Minh

Sông nước Cà Mau - thắp sáng tình yêu thiên nhiên, lòng yêu mến con 

người và ý thức bảo vệ môi trường

Trần Thị Hồng 

Trang

THCS Quang 

Trung
Nhì

22
TP. Hồ Chí 

Minh
Dạy học tích hợp liên môn bài Phú sông Bạch Đằng

Ngô Thị Thanh 

Thế

THPT Nguyễn 

Tất Thành
Vi Thị Thúy

THPT Nguyễn 

Tất Thành
Nhì

23
TP. Hồ Chí 

Minh
Các quy tắc đếm: Từ lý thuyết đến thực tiễn

Nguyễn Hoàng 

Tuyết Nhung

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhì

24
TP. Hồ Chí 

Minh

Ứng dụng phong cách ngôn ngữ báo chí vào viết bản tin, phóng sự học 

đường
Nguyễn Thị Thoa

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Đỗ Ngọc Toàn

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhì

25
TP. Hồ Chí 

Minh
Văn tự sự và việc hình thành giá trị sống cho học sinh THPT

Phạm Thị Bích 

Hằng

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nhì

26
TP. Hồ Chí 

Minh
pH- cuộc sống quanh ta Vũ Thị Hải Yến

THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong
Nhì

27
TP. Hồ Chí 

Minh
Du lịch biển Cần Giờ nên chăng? Đặng Hữu Trí

THCS Nguyễn 

Du

Lương Kim 

Hoàng Mỹ

THCS Nguyễn 

Du
Ba

28
TP. Hồ Chí 

Minh
Em yêu tiếng nói quê em

Hà Thị Bích 

Thủy

THCS Võ 

Trường Toản
Ba

29
TP. Hồ Chí 

Minh
Unit 16: Man and the environment

Đặng Ngọc Mai 

Khanh
THCS Kim Đồng Ba

30
TP. Hồ Chí 

Minh
Unit 7: My neighborhood Hà Thụy Nguyên

THCS Phan 

Đăng Lưu
Ba

31
TP. Hồ Chí 

Minh
Sài Gòn tôi yêu Trần Văn Nam

THCS Chu Văn 

An
Ba

32
TP. Hồ Chí 

Minh

Ảnh hưởng của triều cường đến sức khỏe của người dân thành phố Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Thị 

Hoài Ân

THCS Chu Văn 

An
Ba

33
TP. Hồ Chí 

Minh
Tư tưởng yêu nước trong văn học Trung đại - Ngữ văn 8

Trương Thục 

Uyển
THCS Qui Đức Ba

34
TP. Hồ Chí 

Minh
Sử dụng phân bón hiệu quả trong trồng trọt

Nguyễn Thế 

Cường
THCS An Nhơn Ba

35
TP. Hồ Chí 

Minh
Liên minh Châu Âu và xu thế liên kết quốc tế

Nguyễn Kim 

Tường Vy

THPT Nguyễn 

Hiền
Vương Thị Trang

THPT Nguyễn 

Hiền
Ba

36
TP. Hồ Chí 

Minh
Rèn luyện kĩ năng sống trong giảng dạy môn Tiếng Anh 7

Dương Huỳnh 

Ngọc Giao

THCS Nguyễn 

Văn Trỗi
Ba

37
TP. Hồ Chí 

Minh
Niềm tin sống

Hồ Thị Kim 

Ngân

THCS Nguyễn 

Hồng Đào
Trần Như Thắm

THCS Nguyễn 

Hồng Đào
Ba

38
TP. Hồ Chí 

Minh
Nhôm-kim loại làm thay đổi cả thế giới 

Hà Thị Lam 

Tuyền

THCS Hai Bà 

Trưng
Ba

39
TP. Hồ Chí 

Minh

Tích hợp liên môn Lịch sử, Địa lí trong giảng dạy tập làm văn thuyết 

minh lớp 8

Nguyễn Thị Thu 

Vân

THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Ba

40
TP. Hồ Chí 

Minh
oxi-ozon và sức khỏe cộng đồng

Trương Thị 

Phương Loan

TTGDTX Huyện 

Quận 3
Ba



41
TP. Hồ Chí 

Minh
Ăn mòn kim loại-Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sống Lê Văn Hiến

THPT Trần Văn 

Giàu
Ba

42
TP. Hồ Chí 

Minh
Cấp số nhân trong thực tiễn Hồ Văn Thanh

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
Ba

43
TP. Hồ Chí 

Minh
Photpho- Sự sống và cái chết

Vũ Nguyễn 

Thùy Linh

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
Ba

44
TP. Hồ Chí 

Minh
Quán tính và an toàn giao thông Ông Long Hải

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
Ba

45
TP. Hồ Chí 

Minh
Tận dụng rác thải sinh hoạt - phủ xanh môi trường sống

Nguyễn Huỳnh 

Minh Ngọc

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền

Huỳnh Thị Thu 

Nhàn

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
Ba

46
TP. Hồ Chí 

Minh
Chuyên đề: Hô hấp tế bào

Nguyễn Thị Thu 

Sương

THPT Nguyễn 

Hữu Huân

Khuyến 

khích

47
TP. Hồ Chí 

Minh
Dự án: Bệnh học đường Trần Vũ Phương

THCS Đồng 

Khởi

Khuyến 

khích

48
TP. Hồ Chí 

Minh
Đòn bẩy - Xưa và nay Phạm Duy Thông

THCS Nguyễn 

Du

Nguyễn Hoàng 

Cảnh

THCS Nguyễn 

Du

Khuyến 

khích

49
TP. Hồ Chí 

Minh
Dự án Bảo Ngọc

THCS Đinh 

Thiện Lý

Nguyễn Thị 

Ngọc Chuyển

THCS Đinh 

Thiện Lý

Khuyến 

khích

50
TP. Hồ Chí 

Minh
Đi bộ - Khơi nguồn cuộc sống

Đặng Ngọc Như 

Quỳnh

THCS -THPT 

Đức Trí

Nguyễn Tuyết 

Phương

THCS -THPT 

Đức Trí

Khuyến 

khích

51
TP. Hồ Chí 

Minh

Tính chất chung của kim loại - Vấn đề sử dụng kim loại trong dời sống 

và sản xuất

Đàm Thị Ánh 

Điệp

THCS Lê Anh 

Xuân

Đoàn Ngọc 

Thành

THCS Lê Anh 

Xuân

Khuyến 

khích

52
TP. Hồ Chí 

Minh
Sức khoẻ hô hấp Hà Phối Ân THCS Lữ Gia

Khuyến 

khích

53
TP. Hồ Chí 

Minh
Thể dục chạy nhanh chạy bền Trần Thị Quyên

THCS Đặng 

Trần Côn

Khuyến 

khích

54
TP. Hồ Chí 

Minh
Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “con người và môi trường”

Nguyễn Công 

Chung

THCS Trần 

Quốc Toản

Khuyến 

khích

55
TP. Hồ Chí 

Minh

Tích hợp kiến thức các môn Vật lý, Toán học, Sinh học và Giáo dục 

Công dân vào giảng dạy chủ đề  “Oxi – Không khí ” môn Hóa học 8
Giang Ánh Loan THCS Điện Biên

Khuyến 

khích

56
TP. Hồ Chí 

Minh
Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận trong chương trình lớp 7

Trần Vũ Huyền 

Trang

THCS Đặng 

Trần Côn

Khuyến 

khích

57
TP. Hồ Chí 

Minh
Tiếng Anh 9 – Unit 5: The Media (Phương tiện truyền thông) 

Nguyễn Thị 

Đông Hà

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Khuyến 

khích

58
TP. Hồ Chí 

Minh
Nước - môi trường và sự sống

Trần Thị Thanh 

Thuỳ

THCS Phan Tây 

Hồ

Khuyến 

khích

59
TP. Hồ Chí 

Minh

Môi trường và tài nguyên - bảo vệ môi trường sống ứng phó với biến đổi 

khí hậu

Huỳnh Thị Hồng 

Nhi

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Võ Văn Hoàng

TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Khuyến 

khích

60
TP. Hồ Chí 

Minh
Chung tay vì môi trường bền vững

Châu Thị Thanh 

Thúy

THCS Nguyễn 

Hồng Đào

Dương Ngọc 

Thảo

THCS Nguyễn 

Hồng Đào

Khuyến 

khích

61
TP. Hồ Chí 

Minh
Học Lịch sử qua những truyện truyền thuyết lớp 6 Lê Hồng Nhung

THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Khuyến 

khích

62
TP. Hồ Chí 

Minh
Phương pháp dạy học ca dao - dân ca hiệu quả

Phan Thị Hoàng 

Yến

TH, THCS, 

THPT Việt Úc
Nguyễn Thị Nga

TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Khuyến 

khích



63
TP. Hồ Chí 

Minh
Axit và đời sống Trần Tiểu My

TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Khuyến 

khích

64
TP. Hồ Chí 

Minh
Sắt - Hợp kim sắt với môi trường và cơ thể.

Lê Nữ Kim 

Cương

THCS Trần 

Quang Khải

Khuyến 

khích

65
TP. Hồ Chí 

Minh

Thiết kế bài giảng theo Chủ đề Dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý 

lớp 10
Vũ Quang

THPT Lương 

Thế Vinh

Khuyến 

khích

66
TP. Hồ Chí 

Minh
Cacbohidrat và những vấn đề thực tiễn

Nguyễn Đông 

Nhựt

THPT Nguyễn 

Tất Thành

Khuyến 

khích

67
TP. Hồ Chí 

Minh
Thế giới bán dẫn Cao Hoàng Qui

THCS Đinh 

Thiện Lý

Nguyễn Nữ 

Thiên Ân

THCS Đinh 

Thiện Lý

Khuyến 

khích

68
TP. Hồ Chí 

Minh
Tìm hiểu nghề nghiệp tương lai qua việc viết bản tin và làm phóng sự

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

TH, THCS, 

THPT Việt Úc

Khuyến 

khích

69
TP. Hồ Chí 

Minh
Sài Gòn xanh

Nguyễn Chí 

Công

THPT Nguyễn 

Trung Trực

Nguyễn Thị Mai 

Thảo

THPT Nguyễn 

Trung Trực

Khuyến 

khích

70
TP. Hồ Chí 

Minh
Không khí sự cháy kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy

Đào Thị Minh 

Huệ

THCS  Đồng 

Đen

Khuyến 

khích

Trong danh sách có 91 giáo viên đạt giải Tương ứng với 70 Dự án đạt giải

Trong đó có : 9  giáo viên đạt giải Nhất; Trong đó có:  7 giải Nhất;

                     25  giáo viên đạt giải Nhì;                     19 giải Nhì;

                     23  giáo viên đạt giải Ba;                     19 giải Ba;

                     34  giáo viên đạt giải Khuyến khích;                     25 giải Khuyến khích./.


